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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
Quy định này nhằm mục đích quản lý việc sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu phù
hợp do Công ty cổ phần chứng nhận VinaCAB phát hành.
Áp dụng đối tất cả các thành viên, bộ phận của Công ty cổ phần chứng nhận
VinaCAB tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận.
Áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận của Công ty cổ phần
chứng nhận VinaCAB.
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
MSH: Sổ tay chất lượng.
PV-01: Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ.
ISO/IEC 17065:2012: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm.
ISO/IEC 17021:2015: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống
quản lý.
TCVN ISO/IEC 17030:2011: Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.
TCVN ISO 22003-1:2025 ISO 22003-1:2022 An toàn thực phẩm - Phần 1: Yêu
cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
TCVN 14614:2026 – Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Yêu cầu đối với tổ
chức chứng nhận.
3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
VINACAB – Công ty cổ phần chứng nhận VinaCAB.
PCN – Phòng chứng nhận.
HTQL – Hệ thống quản lý.
4. NỘI DUNG
4.1. Quy định chung
Các tổ chức đã được VINACAB đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có quyền sử
dụng dấu chứng nhận theo mẫu dưới đây cho mục đích quảng cáo và quảng bá
hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tài liệu giới thiệu,
tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng.
Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, dấu chứng nhận chỉ được sử
dụng cho các sản phẩm đã được chứng nhận trong phạm vi chứng nhận cho phép.
Khách hàng được VINACAB cung cấp mẫu dấu chứng nhận và giấy chứng nhận
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không được phép sử dụng dấu chứng nhận cho bất kỳ hệ thống hoặc sản phẩm
nào khác ngoài phạm vi đã được VINACAB chứng nhận.
Dấu chứng nhận chỉ có thể được sử dụng dưới hình thức như mẫu của
VINACAB quy định. Dấu chứng nhận phải dễ nhìn và phải rõ ràng. Giấy chứng
nhận và dấu chứng nhận không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm với mục đích
quảng cáo.
Các trường hợp sử dụng dấu chứng nhận sai với quy định của tổ chức chứng
nhận, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tổ chức chứng nhận có thể gửi
công văn yêu cầu, nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực chứng
nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Mọi ý kiến khiếu nại hoặc kiến nghị của khách hàng về việc sử dụng dấu chứng
nhận sẽ được VINACAB giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại/ kiến
nghị.
4.2. Mẫu dấu được phép sử dụng:
4.2.1 Chứng nhận Hệ thống quản lý:

Tiêu chuẩn HTQL

4.2.2 Chứng nhận sản phẩm:
- Dấu hợp quy được quy định như sau:

V
IN
A
C
A
B

Quy chuẩn chứng
nhận
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Hình dạng, kích cỡ của dấu hợp quy:
Trong đó :
H = 1,5 a
h = 0,5 H
C = 7,5 H

- Dấu hợp chuẩn sản phẩm:

Tiêu chuẩn

- Dấu chứng nhận VietGAP trồng trọt

VIETGAP

Số đăng ký hoạt
động chứng nhận
của VINACAB

Mã số cơ sở sản xuất
- Màu sắc: Trắng và xanh lá cây
- Mã số cơ sở sản xuất :
Mã số cơ sở sản xuất quy định sau: VG-VCB-FFF-YY-NNNN
Trong đó:
VG: Viết tắt của VietGAP
FFF: Ký hiệu lĩnh vực sản xuất cơ sở đăng ký
* Trồng trọt: C
* Thủy sản: A
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* Chăn nuôi: L
Trường hợp cơ sở đăng ký chứng nhận đồng thời nhiều lĩnh vực thì ký hiệu FFF
được ghép từ các ký hiệu lĩnh vực tương ứng.
VÍ DỤ: Cơ sở đăng ký VietGAP cho trồng trọt (lúa) và thủy sản (tôm) thì ký hiệu
là CA
YY là hai ký tự cuối của năm đăng ký
VÍ DỤ: 2025 là 25
NNNN là số thứ tự cơ sở sản xuất được tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận
trong năm, đánh số liên tục theo từng lĩnh vực trong phạm vi của tổ chức chứng
nhận.

- Dấu chứng nhận VietGAP chăn nuôi

VIETGAHP
VIETGAP-CN-XX-YY-ZZ-DDDD

- Dấu chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

4.3. Dấu chứng nhận được sử dụng trong các trường hợp sau:
Dấu chứng nhận hệ thống quản lý:

Mã số TCCN
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Dấu chứng nhận hệ thống quản lý được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo để tuyên
truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới
thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng (chương trình quảng cáo, thư).
(Chi tiết xem FR-07-03 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Hệ thống quản lý)
Dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, VietGAP, Hữu cơ:
a) Trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thuộc phạm vi chứng nhận.
b) Trong các công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng
cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị, profile, hồ sơ năng lực.
c) Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại
chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...
d) Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng...
(Chi tiết xem Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Hợp chuẩn FR-07-01; Hướng
dẫn sử dụng dấu chứng nhận Hợp quy FR-07-02; Hướng dẫn sử dụng dấu chứng
nhận VietGAP trồng trọt FR-07-04; Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm
NNHC Việt Nam FR-07-05; Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietGAP chăn
nuôi FR-07-06; Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietGAP thuỷ sản FR-07-07).
4.4. Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Gây hiểu nhầm là VINACAB đã chứng nhận hay công nhận tính pháp lý
cho nhãn hiệu thương mại của sản phẩm hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào
khác.
b) Gây hiểu nhầm rằng VINACAB đã chứng nhận chất lượng cho tất cả các loại
sản phẩm do cơ sở sản xuất, gia công, bao gói.
c) Gây hiểu nhầm rằng VINACAB chứng nhận toàn bộ các yêu cầu của tiêu
chuẩn mặc dù thực tế chỉ chứng nhận sản phẩm cho khách hàng đáp ứng 01 phần
của tiêu chuẩn.
d) Dấu chứng nhận hệ thống quản lý không được sử dụng trực tiếp trên bao bì sản
phẩm cuối cùng. Tuy nhiên khách hàng được phép sử dụng các tuyên bố trên bao
bì sản phẩm hoặc trong thông tin kèm theo sản phẩm rằng khách hàng có hệ thống
quản lý được VINACAB chứng nhận. Bao bì sản phẩm là thứ có thể bị bỏ ra mà
không làm hư hại hoặc mất đi sự toàn vẹn của sản phẩm. Thông tin kèm theo được
coi là sẵn có một cách riêng biệt hoặc có thể tách ra dễ dàng. Nhãn in hoặc biển
nhận biết được coi là một phần của sản phẩm. Tuyên bố này không được thực hiện
theo cách hàm ý rằng sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được chứng nhận. Tuyên
bố phải bao gồm viện dẫn đến:
- dấu hiệu nhận biết (ví dụ nhãn hiệu hoặc tên) khách hàng được chứng nhận;
- loại hệ thống quản lý (ví dụ chất lượng, môi trường) và tiêu chuẩn áp dụng;
e) tên đầy đủ của Công ty cổ phần chứng nhận VinaCAB
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f) Không được sử dụng dấu chứng nhận trong báo cáo thử nghiệm, báo cáo giám
định, hiệu chuẩn;
g) Hết hiệu lực chứng nhận.
4.5. Chú ý khi sử dụng:
a) Dấu chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn phải có màu sắc đúng với màu đã cấp
hoăc̣ có thể sử dụng phiên bản màu đen, đối với sản phẩm phù hợp quy chuẩn,
hay có thể dùng chạm khắc, in nổi trên sản phẩm sao cho phù hợp kèm theo tên
và phiên bản của tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận.
b) Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên
phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng.
c) Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được chuyển nhượng.
d) Trường hợp có đề nghị mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận, khách hàng phải
ngừng sử dụng dấu hiệu chứng nhận trước khi có chứng nhận thay thế.
4.6. Xử lý các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng dấu chứng nhận
Trong trường hợp có những vi phạm trong sử dụng dấu chứng nhận, VINACAB
có thể gửi công văn yêu cầu, nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/hủy bỏ hiệu
lực chứng nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm
quyền.
5. HỒ SƠ LƯU

TT Hồ sơ Mã HS Nơi lưu Thời gian
lưu

1 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
hợp chuẩn FR-07-01 PCN 2 chu kỳ

2 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
hợp quy FR-07-02 PCN 2 chu kỳ

3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
hệ thống FR-07-03 PCN 2 chu kỳ

4 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
VietGAP trồng trọt FR-07-04 PCN 2 chu kỳ

5 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
Hữu cơ Việt Nam FR-07-05 PCN 2 chu kỳ

6 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận FR-07-06 PCN 2 chu kỳ
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VietGAP chăn nuôi

7 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
VietGAP thuỷ sản FR-07-07 PCN 2 chu kỳ

6. SỰ BẢOMẬT
Nhân viên thuộc VINACAB có trách nhiệm đảm bảo mọi thông tin dưới bất kỳ
hình thức nào về khách hàng đều được bảo mật, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản
do người có thẩm quyền của khách hàng cũng như VINACAB.
7. PHỤ LỤC


